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Mã đề thi 901

I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là:
	A. Phát triển dịch vụ, thương mại.	B. Phát triển công nghiệp nặng.
	C. Phát triển du lịch.	D. Phát triển công nghiệp nhẹ.
Câu 2. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có quy mô như thế nào?
	A. Phong trào diễn ra quyết liệt ở Đông Nam Á và Tây Á.
	B. Phong trào nổ ra rầm rộ ở Đông Bắc Á.
	C. Phong trào có quy mô rộng khắp toàn châu Á.
	D. Phong trào có quy mô mở rộng nổ ra ở Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á.
Câu 3. Điểm mới trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á từ những năm 20 của thế kỉ XX là gì?
	A. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.
	B. Chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá rộng rãi.
	C. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
	D. Sự kiện minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 4. Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?
	A. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
	B. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).
	C. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
	D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 5. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
	A. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam
	B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
	C. Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
	D. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.
Câu 6. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?
	A. Tư tưởng dân chủ tư sản.
	B. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.
	C. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến.
	D. Lí luận Mác – Lê nin.
Câu 7. Ý nào phản ánh chưa đúng về đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu 1930?
	A. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .
	B. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin cho những người cộng sản Việt Nam
	C. Là người tổ chức hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	D. Soạn thảo Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
Câu 8. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?
	A. Nước Đức.	B. Nước Anh.	C. Nước Mĩ.	D. Nước Nhật.
Câu 9. Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập vào thời gian nào?
	A. Tháng 7 năm 1920.	                           B. Tháng 7 năm 1921.
    C. Tháng 7 năm 1922.                                D. Tháng 7 năm 1923.
Câu 10. Kể từ sau Phong trào Ngũ Tứ, lực lượng nào từng bước trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?
	A. Giai cấp tư sản                     B. Giai cấp địa chủ
	C. Giai cấp nông dân               D. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động
[bookmark: _Hlk180381968]Câu 11. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?
	A. Tuyên Quang (Việt Nam).	B. Hà Nội (Việt Nam).
	C. Hương Cảng (Trung Quốc).	D. Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
	A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.
	B. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập
	C. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.
	D. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.
Câu 13. Hoàn cảnh cơ bản nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?
	A. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
	B. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.
	C. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.
	D. Quốc tế thứ hai giải tán.
Câu 14. Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam”?
	A. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp mình.
	B. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.
	C. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức, lãnh đạo.
	D. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 15. Nhận định nào đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối với Lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX?
	A. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất.
	B. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của cải.
	C. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất.
	D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn
Câu 16. Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được thể hiện đầu tiên trong tác phẩm
	A. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
	B. Đường Kách mệnh.
	C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
	D. Luận cương chiến tranh.
Câu 17. Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?
	A. Thực hiện Chính sách mới.	B. Phục hưng công nghiệp.
	C. Tổ chức lại nền kinh tế	D. Giải quyết nạn thất nghiệp.
Câu 18. Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
	A. Phong trào chủ tư sản phát triển.
	B. Giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng.
	C. Lan rộng khắp các quốc gia.
	D. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú.
Câu 19. Ngày 6 và ngày 9/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố nào của Nhật Bản?
	A. Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.	B. Na-gôi-a, Tô-ki-ô.
	C. Hi-rô-si-ma, Na-gôi-a.	D. Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki.
Câu 20. Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?
	A. Thập niên 40 của thế kỉ XX.	B. Thập niên 20 của thế kỉ XX.
	C. Thập niên 30 của thế kỉ XX.	D. Thập niên 10 của thế kỉ XX.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai: 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/Sai với mỗi ý a, b, c, d

Câu 21. Nhận định nào Đúng/ Sai về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1918 – 1930:
a.  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa tại Anh 
b. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Trung Quốc vào năm 1925.
c. Báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
d. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước (năm 1920) tại Liên Xô.

[bookmark: _Hlk180937650]Câu 22. Nhận định nào Đúng/ Sai về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930:
a. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra tại Pháp 
b. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc triệu tập
c. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập dựa trên sự hợp nhất của ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
d. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam có 15 thành viên tham dự
[bookmark: _Hlk180552826]
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk179149793]Câu 1. (2.0 điểm). Hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô Viết (Liên Xô cũ) giai đoạn 1925 - 1941?
Câu 2. (1.0 điểm).  Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet, hãy kể tên một số thanh niên, trí thức đã tham gia tích cực vào phong trào dân tộc dân chủ (1918-1930).  Trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay  để đất nước ngày càng phát triển?

---------------------------Chúc các con làm bài thi tốt-------------------------
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